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Mẫu Chào giá (tham khảo)
THÔNG TIN CÔNG TY
BẢNG BÁO GIÁ/CHÀO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Cà Mau
Địa chỉ: Số 16, đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, phường Hoà Thành, tỉnh Cà Mau

Nhà thầu/Công ty/Doanh nghiệp … kính gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá/chào giá theo yêu cầu tại Thông báo số ....../TB-BVCM ngày ...... /……/2026 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau, với nội dung như sau:

	TT
	Chế độ ăn bệnh lý
	Mã số
	Nhu cầu dinh dưỡng/ngày
	Dạng thức ăn áp dụng
	Số lượng
	Đơn    vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Bệnh lý thông thường
	BT01-X
	E (Kcal): 2200-2400

P (g): 66- 84
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	2
	Tăng huyết áp
	TM01-X
	E (Kcal): 1500-1700

P (g): 45- 60
	Cơm / Cháo / Súp (ăn nhạt)
	01
	Phần ăn
	
	
	

	3
	Suy tim, Nhồi máu cơ tim
	TM04-X
	E (Kcal): 1500-1700

P (g): 50- 55
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	4
	Đái tháo đường
	DD01-X
	E (Kcal): 1500-1700

P (g): 56- 82
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	5
	Đái tháo đường kết hợp suy thận
	DD07-X
	E (Kcal): 1500-1700

P (g): 30- 33
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	6
	Suy thận mạn giai đoạn chưa lọc thận
	TN07-X
	E (Kcal): 1800-1900

P (g): 40- 44
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	7
	Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc
	TN11-X
	E (Kcal): 1800-1900

P (g): 50-55
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	8
	Viêm loét dạ dày tá tràng, chảy máu dạ dày- tá tràng giai đoạn ổn định
	TH01-X
	E (Kcal): 1600-1800

P (g): 50- 65
	Cơm mềm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	9
	Phẫu thuật đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa, giai đoạn phục hồi
	PT04-X
	E (kcal): 1800-1900

P (g): 55- 65
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	

	10
	Nhiễm khuẩn cấp, giai đoạn toàn phát
	NK01-X
	E (Kcal): 1500-1700

P (g): 50-  70
	Cơm / Cháo / Súp
	01
	Phần ăn
	
	
	


Bằng chữ: ...

Các nội dung khác (nếu có): ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

	Ghi chú:

- Tổng Giá trị trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí có liên quan.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
- Báo giá có hiệu lực: đến hết ngày ......
	
	Cà Mau, ngày         tháng 02 năm 2026
CÔNG TY.../GIÁM ĐỐC/                           NGƯỜI BÁO GIÁ
...................................................




